Mẫu số 02
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ NÂNG  BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh


	Chức vụ công tác


	Trình độ chuyên môn
	Tiền lương đang hưởng
	Thành tích đạt được  
	Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn
	Ghi
chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Ngạch/ Chức danh
	Mã số
	Bậc 
	Hệ số 
	Hệ số chênh lệch bảo lưu
	Thời gian tính nâng lương lần sau  
	
	Bậc 
	Hệ số 
	Hệ số chênh lệch bảo lưu
	Thời gian tính nâng lương lần sau  
	Số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn 
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	Nguyễn Văn A
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	Giảng viên,
	Đại học Sư phạm
Ngữ văn 
	Giảng viên
	V.07.01.03
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	01/01/2014
	Chiến sỹ thi đua cơ sở 03 năm liên tiếp: 2013, 2014, 2015
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Danh sách.........người

